
Ngày thi: 07.12.2019 CBCT1: 

Phòng thi: B3.20 CBCT2:

Thời gian thi: 90 phút

STT Mã số sinh viên CMND Họ và tên sinh viên Mã đề thi Chữ ký Ghi chú

1 19521366 Bùi Cao Doanh

2 19520111 Nguyễn Ngọc Gia Huy

3 19521820 Đặng Xuân Mai

4 18520775 Đào Duy Hoàng

5 18520779 Lê Huy Hoàng

6 18520658 Đinh Duyên Bảo Duy

7 19522168 Đào Công Nhật Tân

8 17520867 Nguyễn Minh Nhựt

9 18520168 Ung Bảo Tiên

10 18520537 Huỳnh Lý Minh Chương

11 19521650 Nguyễn Thế Phương Huynh

12 18521574 Trần Quốc Trưởng

13 15520473 Phan Văn Mến

14 18520262 Phù Hữu Đạt

15 19520747 Nguyễn Lê Na

16 18520940 192131712 Trần Văn Khoa

17 18520422 Đỗ Trường An

18 18521332 Đặng Xuân Sang

19 19521984 Phan Thị Oanh

20 18520531 Trần Nguyên Chiến

21 18520080 Phan Lê Bảo Kiên

22 18521660 Trịnh Ngọc Vĩnh

23 19522348 Lê Đức Tín

24 19521326 Trịnh Công Danh

25 19522167 Trương Xuân Tâm

26 19521586 Trần Thạnh Hưng

27 15520650 Phan Việt Phúc

28 18520621 Phan Duy Đức

29 18521340 Thái Công Sinh

30 18520455 Nguyễn Đức Duy Anh

31 19522350 Nguyễn Đức Tín

32 18521226 Huỳnh Long Pháp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH DỰ THI : KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 

KHÓA THI NGÀY 07/12/2019



STT Mã số sinh viên CMND Họ và tên sinh viên Mã đề thi Chữ ký Ghi chú

33 19521399 Nguyễn Văn Dũng

34 19520639 Nguyễn Lê Mạnh Khoa

35 18521145 Nguyễn Hữu Nghĩa

36 18521322 Nguyễn Thịnh Quyền

Tổng số thí sinh trong danh sách này: …….……. 

trong đó: dự thi: …….……., vắng thi: …….…….

Cán bộ coi thi 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng ... năm ……..

Cán bộ coi thi 1

(Ký, ghi rõ họ tên)


